	Phụ lục VII

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN CẤP SAU QUYẾT TOÁN
 (TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT)

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	TÊN DỰ ÁN
	Kế hoạch 2024 giao chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
	Điều chỉnh, bổ sung
	Kế hoạch 2024 sau điều chỉnh
	CHỦ ĐẦU TƯ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Tổng số
	20.000.000.000
	
	
	-

	I
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	20.000.000.000
	-
	20.000.000.000
	-

	I.1
	Số vốn cấp sau quyết toán giao chi tiết
	11.473.533.013
	2.690.378.206
	14.163.911.219
	 

	1
	Dự án tuyến chống ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 khu vực phường Tân Hòa, huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa (lần 2)
	451.886.306
	
	451.886.306
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	2
	Dự án phát triển lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, giai đoạn 2016 - 2020
	401.089.000
	
	401.089.000
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 25A (ĐT 769 đoạn từ bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51), huyện Nhơn Trạch - Long Thành
	1.962.737.196
	
	1.962.737.196
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	4
	Dự án sửa chữa cục bộ và đại tu tuyến đường Hương lộ 21, huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	1.657.642.000
	
	1.657.642.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	5
	Dự án Đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	1.965.593.511
	
	1.965.593.511
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	6
	Dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch
	2.723.580.000
	
	2.723.580.000
	UBND huyện Nhơn Trạch

	7
	Dự án Đoạn 3 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán
	737.153.000
	
	737.153.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	8
	Dự án đường Xuân Trường - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc
	1.573.852.000
	
	1.573.852.000
	UBND huyện Xuân Lộc

	9
	Dự án nút giao thông giữa đường ĐT.765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát), huyện Xuân Lộc
	
	729.198.206
	729.198.206
	UBND huyện Xuân Lộc

	10
	Dự án tuyến thoát nước từ khu phố 4 đến suối Đá, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	
	139.165.000
	139.165.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	11
	Dự án hồ chứa nước Thoại Hương, huyện Cẩm Mỹ
	
	1.041.364.000
	1.041.364.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	12
	Dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân, huyện Định Quán
	
	658.118.000
	658.118.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	13
	Dự án tiêu thoát lũ xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh
	
	122.533.000
	122.533.000
	Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi

	I.2
	Số vốn cấp sau quyết toán còn lại
	8.526.466.987
	(2.690.378.206)
	5.836.088.781
	 

	II
	NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	19.000.000.000
	-
	19.000.000.000
	-

	II.1
	Số vốn cấp sau quyết toán giao chi tiết
	2.639.591.190
	1.110.463.000
	3.750.054.190
	 

	1
	Dự án xây dựng công viên cây xanh phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh
	2.639.591.190
	
	2.639.591.190
	UBND thành phố Long Khánh

	2
	Dự án xây dựng Trạm Y tế Phú Lộc, huyện Tân Phú
	
	60.880.000
	60.880.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu
	
	102.600.000
	102.600.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu
	
	599.890.000
	599.890.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Dự án sửa chữa, cải tạo một số công trình Trường Đại học Đồng Nai - cơ sở 1
	
	54.478.000
	54.478.000
	Trường Đại học Đồng Nai

	6
	Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, bếp ăn, y tế, công suất 90 m3/ngày đêm
	
	283.739.000
	283.739.000
	Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai

	7
	Dự án sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế xã Xuân Thành huyện Xuân Lộc
	
	8.876.000
	8.876.000
	UBND huyện Xuân Lộc

	II.2
	Số vốn cấp sau quyết toán còn lại
	16.360.408.810
	(1.110.463.000)
	15.249.945.810
	 


